
1 ĐK-006 LÊ HUYỀN ANH 10/11/1997 Hà Nội Nữ TN3 6 6 6

2 ĐK-010 NGUYỄN TUẤN ANH 20/10/1997 Hà Nội Nam TN3 6 7 7

3 ĐK-030 NGUYỄN THỊ HỒNG ĐÀO 26/11/1997 Quảng Ninh Nữ TN2 6 7 9

4 ĐK-031 TỐNG QUỐC ĐẠT 18/11/1996 Hà Nội Nam TN3 5 6 7

5 ĐK-033 TRỊNH MINH ĐỨC 22/10/1997 Thanh Hóa Nam TN2 6 9

6 ĐK-035 VŨ HUY ĐỨC 23/09/1997 Phú Thọ Nam TN1 5 7 6

7 ĐK-038 LỤC KIỀU DUNG 09/06/1997 Quảng Ninh Nữ TN3 6 5 6

8 ĐK-040 NGUYỄN MẠNH DŨNG 26/11/1997 Quảng Ninh Nam TN1 5 7 8

9 ĐK-042 KHUẤT NGÂN GIANG 28/10/1997 Hà Tây Nữ TN3 5 10 9

10 ĐK-044 PHẠM HƯƠNG GIANG 14/06/1997 Hà Nội Nữ TN2 5 6 8

11 ĐK-045 TRẦN THỊ HẠ GIANG 20/09/1997 Quảng Bình Nữ TN3 4 5 8

12 ĐK-049 NGÔ NGÂN HÀ 01/11/1997 Hà Nội Nữ TN1 7 7 9

13 ĐK-053 KIM NGỌC HẰNG 09/04/1997 Hòa Bình Nữ TN2 5 7 6

14 ĐK-055 NGUYỄN THANH HẰNG 22/01/1997 Quảng Ninh Nữ TN3 5 6 7

15 ĐK-056 NGUYỄN THỊ HẰNG 05/10/1997 Nam Định Nữ TN1 5 8 7

16 ĐK-062 NGUYỄN THU HIỀN 10/03/1997 Hà Nội Nữ TN2 5 5 8

17 ĐK-063 LÊ THỊ THANH HIỆP 09/11/1996 Vĩnh Phúc Nữ TN3 6 8 9

18 ĐK-064 LỮ THỊ HIẾU 07/05/1997 Thanh Hóa Nữ TN1 7 8 9

19 ĐK-069 NGUYỄN PHƯƠNG HOA 06/07/1997 Yên Bái Nữ TN1 2 7 5

20 ĐK-076 TRƯƠNG GIA HỒNG 23/11/1997 Hà Nội Nữ TN1 5 6 8

21 ĐK-077 MA THỊ HUẾ 15/08/1996 Hà Giang Nữ TN2 5 8 7

22 ĐK-089 NGUYỄN MỸ LỆ 16/12/1997 Hà Nội Nữ TN2 6 7 7
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23 ĐK-092 ĐẶNG NHẬT LINH 23/09/1997 Hà Nội Nam TN3 5 6 6

24 ĐK-093 ĐỒNG THỊ MỸ LINH 23/06/1997 Thái Bình Nữ TN1 7 5 7

25 ĐK-099 PHẠM THÙY LINH 13/11/1997 Nam Định Nữ TN2 7 7 8

26 ĐK-103 TRƯƠNG NGỌC LINH 26/05/1997 Hà Nội Nữ TN2 3 5 5

27 ĐK-105 ĐỖ THANH LOAN 30/03/1997 Nam Định Nữ TN1 2 6 6

28 ĐK-105 VŨ THỊ LOAN 01/01/1997 Nam Định Nữ TN1 6 7 5

29 ĐK-111 NÔNG HẢI LONG 04/10/1997 Cao Bằng Nam TN1 5 6 6

30 ĐK-115 NGUYỄN THỊ MỸ LY 05/02/1997 Nam Định Nữ TN2 2 6 8

31 ĐK-121 NGUYỄN PHƯƠNG NAM 02/04/1997 Hà Tây Nam TN2 6 6 5

32 ĐK-123 LA THỊ NGA 26/10/1997 Quảng Ninh Nữ TN2 0 5 6

33 ĐK-125 TRẦN THỊ HẰNG NGA 20/02/1997 Quảng Ninh Nữ TN1 6 6 6

34 ĐK-128 NGUYỄN HOÀNG KIM NGÂN 25/08/1997 Hà Nội Nữ TN2 7 7 7

35 ĐK-129 NÔNG THỊ NGHĨA 28/08/1997 Bắc Kạn Nữ TN2 2 6 7

36 ĐK-134 ĐẶNG HỒNG NHUNG 12/03/1997 Cao Bằng Nữ TN1 4 6 6

37 ĐK-136 BÙI THƯỢNG PHÚC 29/12/1997 Quảng Ninh Nam TN1 6 6 5

38 ĐK-140 PHÙNG THỊ PHƯƠNG 08/01/1997 Hà Tây Nữ TN1 6 7 8

39 ĐK-153 LÊ HỒNG SƠN 15/06/1997 Thái Bình Nam TN3 4 7 8

40 ĐK-155 PHẠM ĐỨC TÀI 16/05/1997 Nam Định Nam TN3 4 7 7

41 ĐK-157 BÙI MINH THẮNG 25/04/1997 Hà Nội Nam TN1 5 7 8

42 ĐK-160 HOÀNG THẠCH THẢO 08/11/1997 Nam Định Nữ TN1 7 5 5

43 ĐK-179 NGÂN VĂN THỦY 18/04/1997 Thanh Hóa Nam TN3 5 8 6

44 ĐK-195 TRẦN QUANG TÚ 05/08/1997 Ninh Bình Nam TN1 5 5 5

45 ĐK-205 NGUYỄN THỊ HÀ VY 03/11/1996 Thanh Hóa Nữ TN1 7 6 9

46 ĐK-207 ĐỖ THỊ KIM YẾN 31/08/1996 Nam Định Nữ TN2 5 7 7
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